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TỜ TRÌNH 

Về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em


Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chương trình công tác của Chính phủ và sự phân công của Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Ngày 29/10/1013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em.  Nghị định được ban hành đã tạo hành lang pháp lý tương đối đầy đủ cho việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, cứu trợ xã hội; góp phần tuyên truyền sâu rộng đến các đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, và toàn thể nhân dân nói chung ý thức được quyền lợi và nghĩa vụ của mình, hạn chế tối đa vi phạm hành chính;Tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân; góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, sau 3 năm thi hành Nghị định đã bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc và không bảo đảm sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Cụ thể:
1. Hệ thống pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính đã có sự điều chỉnh, thay đổi. Một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực này làm cơ sở xác định hành vi vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính mới được ban hành, sửa đổi bổ sung sau khi Nghị định số 144/2013/NĐ-CP được ban hành như Luật Việc làm (năm 2013), Luật giáo dục nghề nghiệp (năm 2014), Bộ luật hình sự (năm 2015), Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP  ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Luật trẻ em 2016 có hiệu lực từ ngày 01/6/2016 có nhiều quy định mới về quyền và nghĩa vụ của đối tượng so với luật cũ. Do vậy, cần sửa đổi, bổ sung toàn diện các điều khoản quy định tại mục 2 Chương II Nghị định số 144/2013/NĐ-CP, để thống nhất quy định của Luật Trẻ em. Ngoài ra, qua rà soát cũng phát hiện một số quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các đối tượng trong Luật Người khuyết tật, Luật Người cao tuổi, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP chưa có quy định xử phạt hoặc có quy định nhưng chưa đầy đủ. Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em có sự trùng lắp với quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, chưa phân định rõ ranh giới giữa vi phạm hành chính và tội phạm hình sự cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2. Đến thời điểm hiện tại, Thanh tra Bộ chưa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đồng thời, qua báo cáo của các địa phương hầu hết cũng không tiến hành xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em mà chủ yếu là ban hành các kiến nghị yêu cầu đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức liên quan khắc phục những thiếu sót, hạn chế hoặc chuyển hồ sơ đề nghị khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật hình sự. Nguyên nhân của thực trạng này là xuất phát từ một số vướng mắc trong thực tiễn thi hành, cụ thể:

- Các cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội, cơ sở chăm sóc trẻ em ngoài công lập phần lớn mang tính từ thiện (phần lớn là cơ sở tôn giáo), việc kiểm tra, quản lý, xử phạt hành chính đối với cơ sở nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo khó khăn do tổ chức xã hội mang tính chất tâm linh, nhạy cảm, do đó việc kiểm tra, xử lý các cơ sở sai phạm chủ yếu mang tính chất hướng dẫn, thuyết phục. Không có hướng dẫn rõ về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập, hoạt động, trách nhiệm và thẩm quyền quản lý các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng dưới 10 đối tượng. Nhiều cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng (đặc biệt là ở các nhà chùa) không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thành lập, hoạt động cũng như không được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.
 
- Chưa có văn bản hướng dẫn rõ về tiêu chuẩn, thành lập, hoạt động của các nhóm trẻ gia đình (chăm sóc bán trú chủ yếu là trẻ nhỏ dưới 02 tuổi), các vụ việc vi phạm (như đánh đập, ngược đãi trẻ chủ yếu xảy ra ở các nhóm trẻ này, nhưng chưa có biện pháp quản lý phù hợp). Do vậy, việc xử phạt vi phạm gặp nhiều khó khăn do không có quy định về nội dung làm căn cứ quy định việc xử phạt.
- Đối với các hành vi vi phạm liên quan đến thủ tục hồ sơ, cần nhận được sự phản ánh từ công dân để tiến hành việc thanh kiểm tra theo đúng thẩm quyền, xác minh rõ hành vi vi phạm của đối tượng vi phạm (Bắt nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; bắt sống ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm hoặc các hình thức đối xử tồi tệ khác với đối tượng bảo trợ xã hội,...). Các cơ sở bảo trợ xã hội được thành lập và hoạt động chưa thường xuyên thông tin kịp thời với các ngành có liên quan về tình hình hoạt động của cơ sở, không có báo cáo thường kỳ nên những hành vi vi phạm chỉ được phát hiện khi người bị hại hoặc gia đình của người bị hại tố giác với cơ quan chức năng. Vì vậy, khi hành vi vi phạm xảy ra nếu không nhận được phản ánh từ công dân thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khó phát hiện hành vi vi phạm để xử lý kịp thời.

- Một số hành vi vi phạm xảy ra ở các Trung tâm bảo trợ xã hội của Nhà nước, do công chức, viên chức thực hiện (ví dụ: sai phạm trong thực hiện công tác chi trả trợ cấp xã hội tại xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; vụ bớt xén tiền chế độ ăn của đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An,...). Khi xảy ra sai phạm đều xác định là hành vi xảy ra trong lúc đang thi hành công vụ. Do vậy, kết quả xử lý các vụ việc đều theo hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và thu hồi tiền sai phạm, không áp dụng được các hình thức xử phạt bổ sung như buộc xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho đối tượng bị vi phạm,....

- Mức tiền phạt quy định tuy rằng không cao nhưng đa phần đối tượng vi phạm có hoàn cảnh khó khăn, nghề nghiệp tự do, không có đơn vị trực tiếp quản lý và chưa có văn bản pháp luật quy định cụ thể các chế tài để áp dụng các biện pháp cưỡng chế nên việc thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính là rất khó khăn (ví dụ: xử phạt đối với hành vi "Lợi dụng người khuyết tật...để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật", "Không thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi",...).

- Một số quy định của Nghị định số 144/2013/NĐ-CP rất khó xác định thế nào là hành vi vi phạm cũng như mức độ vi phạm như:"cản trở người cao tuổi sống chung với con, cháu hoặc sống riêng" (Điểm a Khoản 1 Điều 18); "kích động, xúi giục người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với người khuyết tật, người cao tuổi" (Khoản 1 Điều 20), ''Bỏ hoặc không chăm sóc, nuôi dưỡng con sau khi sinh" (Điểm a, Khoản 1, Điều 22); “dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ chứng kiến việc đánh bạc dưới mọi hình thức” (Điểm a, Khoản 1, Điều 25)  quy định “Bắt trẻ nhịn ăn, nhịn uống...” (Điểm b, Khoản 2, Điều 27),….
Tình trạng vi phạm quyền của người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội vẫn xảy ra, các quyền bị xâm phạm như quyền được tiếp cận thông tin, quyền tham gia sinh hoạt tại các tổ chức xã hội của người cao tuổi, việc hành hạ trẻ em, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật như đánh bạc, vận chuyển ma túy... và đặc biệt là những hành vi vi phạm các quyền của trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016. Vì vậy, việc ban hành một Nghị định mới thay thế Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu, phù hợp với chức năng quản lý nhà nước về lao động, người có công và xã hội của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. 
II. QUAN ĐIỂM SOẠN THẢO
1. Thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo trợ xã hội, đảm bảo tốt nhất các quyền của người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm hạn chế tình trạng lợi dụng các quyền để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

2. Kế thừa các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo trợ, cứu trợ xã hội và chăm sóc, bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi còn phù hợp, bổ sung các hành vi mới phát sinh trong thực tiễn đời sống xã hội, đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp.  
3. Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đặc biệt là các quy định của Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật, Luật Trẻ em, Bộ luật hình sự…để tạo cơ sở thống nhất cho việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
 III. QÚA TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH 
Trong quá trình soạn thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện đúng và đầy đủ quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Ngày 31/8/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1147/QĐ-LĐTBXH thành lập Ban soạn thảo và ngày 06/9/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1162/QĐ-LĐTBXH Tổ biên tập xây dựng Nghị định.
Ban soạn thảo Nghị định đã tiến hành xây dựng Đề cương, Dự thảo Nghị định, Báo cáo đánh giá tác động, Tờ trình Chính phủ, tổng hợp ý kiến các bộ, ngành và đối tượng chịu sự tác động của văn bản.
Ban soạn thảo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức các cuộc hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý, các đối tượng có liên quan trực tiếp chịu sự điều chỉnh của Nghị định, đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Chính phủ; gửi văn bản xin ý kiến của Bộ, ngành, và một số địa phương. Đã gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định của pháp luật.
 Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, đoàn thể, văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp, Ban soạn thảo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến và chỉnh lý hoàn thiện Dự thảo để trình Chính phủ.
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục 

Dự thảo Nghị định có 04 chương 52 điều: Chương I - Quy định chung, từ Điều 1 đến Điều 5 (05 điều); Chương II - Hành vi vi phạm hành chính, Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả từ Điều 6 đến Điều 40 (35 điều); Chương III - Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính từ Điều 41 đến Điều 49 (09 điều); Chương IV - Điều khoản thi hành từ Điều 50 đến Điều 52 (03 điều).

2. Nội dung

Chương I - Quy định chung 
Chương này quy định phạm vi điều chỉnh; đối tượng bị xử phạt; giải thích từ ngữ; hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt.
Chương II - Hành vi vi phạm hành chính, Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả 

Mục 1 quy định các hành vi vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội, người khuyết tật, người cao tuổi.
Mục 2 quy định các hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Chương III - Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

Chương này quy định cụ thể thẩm quyền xử phạt của các cơ quan có thẩm quyền và người có thẩm quyền xử phạt hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. Thẩm quyền xử phạt được phân định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý của từng cơ quan và yêu cầu về chuyên môn trong xử lý các loại hành vi vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội.
Chương IV- Điều khoản thi hành 
Chương này quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành Nghị định này.
V. NHỮNG NỘI DUNG KẾ THỪA TỪ NGHỊ ĐỊNH 144/2013/NĐ-CP VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Những nội dung kế thừa từ Nghị định 144/2013/NĐ-CP

Dự thảo Nghị định này kế thừa một số quy định về hành vi vi phạm hành chính của Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội (về bố cục; Chương I, Chương II, mục 1; một số quy định tại Chương II, mục 2; Chương III và Chương IV của Nghị định).
2. Những điểm mới của Dự thảo Nghị định

2.1. Những điểm mới về hình thức

Hình thức và kỹ thuật xây dựng Dự thảo Nghị định này tuân thủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2.2. Những điểm mới về nội dung

Trong quá trình soạn thảo, Ban soạn thảo đã nghiên cứu và xây dựng các quy định nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật người khuyết tật, Luật người cao tuổi, Luật Trẻ em, Bộ luật hình sự, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/ 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và Luật Xử lý vi phạm hành chính, theo đó:

Thứ nhất, quy định mới phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính: đối tượng bị xử phạt, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả (Chương I); thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (Chương III).
Thứ hai, quy định mới các hành vi vi phạm hành chính về quyền trẻ em (Chương II, mục 2) và một số hành vi vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội (Chương II, mục 1).
VI. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

………
 VII. VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU,  XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ
………

Trên đây là những nội dung cơ bản liên quan đến Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, PC.
	 BỘ TRƯỞNG

Đào Ngọc Dung


 Dự thảo 








� Báo cáo của Sở LĐTBXH Hà Nội


� Báo cáo của Sở LĐTBXH Cần Thơ


� Báo cáo của Sở LĐTBXH Đà Nẵng
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